
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

VĂN PHÒNG   
 

Số:              /VPUB-KSTT 

V/v công khai, huỷ công khai 

TTHC tại Quyết định số 

1295/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- UBND các xã, phường. 

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 1295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.  

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 08 thủ tục hành chính, huỷ 

công khai 02 thủ tục hành chính (Danh sách cụ thể tại Phụ lục kèm theo) được 

công bố tại Quyết định nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của Cổng 

dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: 

1. Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Khai thác thông tin, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết tại mục 1 Phụ lục kèm theo Công văn này lên Cổng/Trang Thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết trên Bảng niêm yết thủ tục hành chính 

hoặc bằng hình thức phù hợp khác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo 

quy định; đồng thời, huỷ công khai, bỏ niêm yết đối với các thủ tục hành chính 

tại mục 2 Phụ lục kèm theo Công văn này. 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu, nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính theo mã số đã công khai.  

Lưu ý: Việc niêm yết, công khai/hủy công khai thực hiện kể từ ngày 

01/7/2025 (ngày Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành). 

2. Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, đồng bộ các thủ tục hành chính giữa 

Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục 

17 27/06/2025



2 

 

hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thế Xuyên 
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Phụ lục  

DANH SÁCH TTHC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1295/QĐ-UBND NGÀY    

25/6/2025 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ CÔNG KHAI, HUỶ CÔNG KHAI 

TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU TTHC CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số           /VPUB-KSTT ngày       /6/2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

1. Thủ tục hành chính công khai 

TT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người 

lao động nước ngoài  
 1.013718.H18  

2 
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động  
 1.013719.H18  

3 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam  
 1.013720.H18  

4 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 
 1.013721.H18  

5 
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 
 1.013722.H18  

6 
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu 
 1.013723.H18  

II Thủ tục hành chính cấp xã 

1 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động 
 1.013724.H18  

2 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 
 1.013725.H18  

 

2. Thủ tục hành chính huỷ công khai 

STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC 

1 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao 

động. 
1.011548.000.00.00.H18 

2 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. 
1.011550.000.00.00.H18 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=320790
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